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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/12/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 500.000 29.810.000.000 0 0 500.000 29.810.000.000
2 ATG 0 0 60 132.000 60 132.000
3 CAD 0 0 75 37.500 75 37.500
4 CLG 0 0 70 28.000 70 28.000
5 DCS 0 0 452 180.800 452 180.800
6 DIC 0 0 39 47.600 39 47.600
7 EFI 0 0 50 70.000 50 70.000
8 GDA 0 0 10.000 234.800.000 10.000 234.800.000
9 LTC 0 0 54 183.600 54 183.600

10 MCG 0 0 150 308.900 150 308.900
11 MCH 4.500 380.500.000 0 0 4.500 380.500.000
12 PPI 0 0 16 4.800 16 4.800
13 PSG 0 0 20.000 12.880.000 20.000 12.880.000
14 PVA 0 0 200 100.000 200 100.000
15 PVE 0 0 67 113.900 67 113.900
16 PVX 0 0 69 144.900 69 144.900
17 PXS 0 0 132 607.200 132 607.200
18 SD3 0 0 100 450.000 100 450.000
19 SDP 0 0 40 36.000 40 36.000
20 TH1 0 0 84 193.200 84 193.200
21 VST 0 0 5 13.500 5 13.500
22 VXB 0 0 50 660.000 50 660.000

Tổng 504.500 30.190.500.000 31.713 250.991.900 536.213 30.441.491.900


